Biểu mẫu số 33-NĐ31

Phụ lục VI

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 192/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
	Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Ngân sách
địa phương
	Bao gồm

	
	
	
	Ngân sách cấp tỉnh
	Ngân sách huyện

	A
	B
	1 = 2 + 3
	2
	3

	 
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)
	22.212.115
	10.502.126
	11.709.989

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	22.212.115
	10.502.126
	11.709.989

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	7.471.652
	4.504.427
	2.967.225

	1
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	         3.931.652 
	         2.593.952 
	         1.337.700 

	 
	Trong đó: Bội thu
	                      -   
	                      -   
	                      -   

	2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	         2.000.000 
	            950.000 
	         1.050.000 

	3
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	         1.540.000 
	            960.475 
	            579.525 

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	13.498.658
	5.271.143
	8.227.515

	1
	Chi An ninh - Quốc phòng địa phương
	            637.618 
	            148.389 
	            489.229 

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	         5.356.651 
	         1.362.827 
	         3.993.824 

	3
	Chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình
	         1.209.132 
	         1.209.132 
	                       -   

	4
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	            110.694 
	            110.694 
	                       -   

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa
	            164.753 
	            101.486 
	              63.267 

	6
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	            125.738 
	              92.030 
	              33.708 

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	              32.855 
	                       -   
	              32.855 

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	         1.029.583 
	            422.824 
	            606.759 

	9
	Chi sự nghiệp kinh tế
	         1.706.115 
	            807.093 
	            899.022 

	10
	Sự nghiệp quản lý môi trường
	            761.097 
	            175.455 
	            585.642 

	11
	Chi quản lý hành chính
	         2.012.961 
	            734.728 
	         1.278.233 

	12
	Chi khác ngân sách
	            351.461 
	            106.485 
	            244.976 

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	            785.395 
	            554.481 
	            230.914 

	IV
	Dự phòng ngân sách
	            450.000 
	            165.665 
	            284.335 

	V
	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	 

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	                3.500 
	                3.500 
	                       -   

	B
	Các khoản chi quản lý qua ngân sách
	 
	 
	 

	C
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	6.893.935
	6.893.935
	 

	1
	Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	6.893.935
	6.893.935
	 

	 
	TỔNG CỘNG (A+B+C)
	29.106.050
	17.396.061
	11.709.989


